
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT
Số 

báo danh
MSHS-SV

Ngày 

sinh
Nơi sinh Lớp

Điểm 

Đọc+Viết

Điểm 

Nghe

Điểm 

Nói
Kết quả Xếp loại

2 AK04002 13B3150027 Văn Phú Cường 10.09.93 Bình Thuận 13TC-ĐT 5.0 4.0 5.0 5.0 Trung bình

3 AK04003 13B3080104 Lê Minh Cường 04.07.94 Thanh Hóa 13TC-Đ1 5.5 2.0 4.0 4.0 Không đạt

4 AK04004 13B2190035 Phan Thanh Vĩnh 15.10.90 Quảng Bình 13TC-ĐL 6.0 3.0 4.0 5.0 Trung bình

5 AK04005 13B3080076 Phạm Văn Thương 02.05.95 Quảng Bình 13TC-Đ1 6.0 4.0 3.0 5.0 Trung bình

6 AK04006 13B2190002 Trần Quốc Công 04.01.95 Bình Thuận 13TC-ĐL 6.0 2.0 4.0 4.5 Không đạt

7 AK04007 13B2190030 Huỳnh Minh Trí 12.04.94 Sông Bé 13TC-ĐL 4.5 4.5 3.0 4.0 Không đạt

Tổng cộng danh sách có 7 học sinh  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2015
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Họ tên thí sinh 


